
Tên vị trí việc làm Tên CDNN Mã số Đơn vị dự tuyển
Tổng chỉ tiêu 

tuyển dụng

1 Cao Thị Ngọc Anh 03 12/7/2001 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn 

Khoa học tự nhiên
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền 1

2 Nguyễn Thị Thanh Bình 04 18/10/1996 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn Vật 

lý
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng 1

3 Y Giêng 09 01/4/1999 Nữ Giẻ-Triêng
Giáo viên THCS môn 

Sinh
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Sa Loong 1 50 5 55

Người 

DTTS

4 Phạm Thị Hòa 15 21/10/1994 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn 

Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền 1

5 Nguyễn Quốc Hoạt 16 06/9/1995 Nam Kinh
Giáo viên THCS môn Vật 

lý
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng 1

6 Lương Thị Huệ 17 10/10/2002 Nữ Thái Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Trường Mầm non Đắk Ang 3 30 5 35

Người 

DTTS

7 Trần Thị Diễm Hương 18 02/11/1996 Nữ Kinh Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng 4 45 0 45 Không

8 Y Lái 20 01/6/1995 Nữ Triêng
Giáo viên THCS môn 

Sinh
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Sa Loong 1 65.5 5 70.5

Người 

DTTS

9 Giáp Thị Lành 21 21/8/1998 Nữ Kinh
Giáo viên tiểu học môn 

Tiếng Anh
Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Đắk Dục 1 40 0 40 Không

10 Phan Thị Phương Liên 22 20/12/1991 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn 

Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền 1

11 Y Lus 23 05/12/1998 Nữ Xê đăng Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường TH-THCS Sa Loong 4 45 5 50
Người 

DTTS

12 Trần Thị Hồng Nhung 30 02/9/1992 Nữ Kinh Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Trường Mầm non Chơ Rao 5

13 Lý Văn Quỳnh 32 19/11/1991 Nam Nùng
Giáo viên THCS môn 

Lịch sử
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền 1 Bỏ thi

14 Lê Thị Thu Thảo 35 07/9/1998 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn Vật 

lý
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng 1 50 0 50 Không

Số báo 

danh

Điểm ưu 

tiên
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15 Nguyễn Thị Thuân 39 15/7/1988 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn 

Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền 1 50 0 50 Không

16 Nguyễn Thị Hoài Thương 40 20/8/1995 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn Vật 

lý
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường TH-THCS Lý Tự Trọng 1 53 0 53 Không

17 Trần Thị Hoài Thương 41 05/12/1982 Nữ Kinh
Giáo viên THCS môn 

Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32 Trường PTDTBT THCS Ngô Quyền 1

18 Trần Thị Thu Thúy 42 26/9/2002 Nữ Kinh Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Trường Mầm non Bình Minh 1

19 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 44 12/3/1996 Nữ Kinh Giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non hạng 

III
V.07.02.26 Trường Mầm non Họa Mi 7 40 0 40 Không

20 Ngô Thị Vân 51 20/02/2002 Nữ Thái Giáo viên tiểu học đa môn Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29 Trường Tiểu học Đắk Ang 4 45 5 50
Người 

DTTS

Danh sách có 20 người, trong đó: 09 người bỏ thi,  không 

trúng tuyển 11 người (cấp MN 02, cấp TH 04, THCS 05, 

THPT 00) .

Bỏ thi

Bỏ thi
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